
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG PHỐ CÒ 
––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

                                                     Phố Cò, ngày 10 tháng 4 năm 2025 

 

 

DANH SÁCH  

Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính 

các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp 
––––––––––––––––––– 

 

Tổ dân phố
 
4B, phường Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. 

 

TT 
Họ và tên 

người đại diện hộ gia đình 

Ngày, 

tháng,  

năm sinh 

Giới tính 
Dân 

tộc 
Ghi chú 

Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Nguyễn Thị Chánh 01/12/1953  x Kinh  

2.  Nguyễn Thị Thái 25/10/1945  x Kinh  

3.  Phạm Thị Loan 11/04/1971  x Kinh  

4.  Nguyễn Thị Khang 22/01/1964  x Kinh  

5.  Đào Ngọc Hùng 19/03/1977 x  Kinh  

6.  Phạm Thị Tuyết 23/01/1957  x Kinh  

7.  Nguyễn Thị Then 24/04/1951  x Kinh  

8.  Nguyễn Thị Hào 20/06/1949  x Kinh  

9.  Nguyễn Thị Bình 22/02/1974  x Kinh  

10.  Trần Thị Loan 23/9/1988  x Kinh  

11.  Trịnh Thị Nhâm 20/01/1962  x Kinh  

12.  Nguyễn Ngọc Tú 05/07/1983 x  Kinh  

13.  Nguyễn Ngọc Tuấn 07/02/1985 x  Kinh  

14.  Đỗ Thị Thu Hiền 13/02/1977  x Kinh  

15.  Nguyễn Thị Dung 20/04/1949  x Kinh  

16.  Đỗ Quang Vinh 28/12/1984 x  Kinh  

17.  Đinh Thị Hậu 10/03/1953  x Kinh  



18.  Đào Quang Thuận 06/05/1964 x  Kinh  

19.  Bùi Thị Thu Thủy 28/04/1977  x Kinh  

20.  Nguyễn Tuấn Lâm 23/01/1972 x  Kinh  

21.  Đào Văn Cường 05/7/1979 x  Kinh  

22.  Nguyễn Thị Tuyết 16/10/1979  x Kinh  

23.  Nguyễn Thị Luyện 22/02/1968  x Kinh  

24.  Lưu Thị Khuê 05/10/1933  x Kinh  

25.  Hà Văn Đạo 10/05/1959 x  Tầy  

26.  Nguyễn Thị Luyến 10/9/1973  x Kinh  

27.  Hà Văn Nhâm 17/01/1972 x  Tầy  

28.  Nguyễn Văn Khương 10/11/1975 x  Kinh  

29.  Nguyễn Văn Điệp 16/02/1980 x  Kinh  

30.  Lưu Thị Hạnh 30/06/1981  x Kinh  

31.  Lưu Thị Thủy 03/03/1976  x Kinh  

32.  Lưu Xuân Thu 31/8/1947 x  Kinh  

33.  Nguyễn Văn Tiến 02/11/1977 x  Kinh  

34.  Nguyễn Dinh 05/05/1945 x  Kinh  

35.  Nguyễn Thịnh 09/05/1973 x  Kinh  

36.  Nguyễn Tuấn Anh 07/12/1994 x  Kinh  

37.  Lưu Văn Nghĩa 15/8/1964 x  Kinh  

38.  Lưu Văn Thuyết 10/8/1964 x  Kinh  

39.  Đào Công Lân 26/06/1966 x  Kinh  

40.  Hà Văn Phương 10/07/1965 x  Tầy  

41.  Lưu Văn Đức 08/10/1960 x  Kinh  

42.  Bùi Thị Xuất 20/11/1946  x Kinh  

43.  Nguyễn Thị Minh Thu 25/07/1967  x Kinh  



44.  Nguyễn Huyến 30/12/1975 x  Kinh  

45.  Tạ Việt Duyên 07/04/1987 x  Kinh  

46.  Nghiêm Thị Tiến 20/11/1951  x Kinh  

47.  Tạ Thị Ngọ 07/09/1965  x Kinh  

48.  Đỗ Đức Bình 29/12/1962 x  Kinh  

49.  Phạm Thị Thơm 01/12/1983  x Kinh  

50.  Nguyễn Thị Thanh Hương 04/11/1960  x Kinh  

51.  Trần Tuấn Hồng 04/01/1964 x  Kinh  

52.  Hà Thị Phương 05/09/1954  x Kinh  

53.  Nguyễn Tuấn Hải 14/101978 x  Kinh  

54.  Trần Thị Thu Hà 18/04/1961  x Kinh  

55.  Lê Thị Bốn 01/8/1963  x Kinh  

56.  Đinh Thị Thế 16/10/1959  x Kinh  

57.  Đào Văn Tân 1972 x  Kinh  

58.  Cao Xuân Thân 01/02/1981 x  Kinh  

59.  Đào Văn Thanh 18/01/1956 x  Kinh  

60.  Đào Văn Thành 04/01/1984 x  Kinh  

61.  Nguyễn Văn Dũng 10/02/1977 x  Kinh  

62.  Trần Văn Dũng 03/05/1972 x  Kinh  

63.  Dương Văn Đảng 01/01/1970 x  Kinh  

64.  Đào Thị Thu 21/6/1966  x Kinh  

65.  Hoàng Văn Vinh 10/3/1961 x  Tầy  

66.  Đinh Xuân Dậu 15/9/1954 x  Kinh  

67.  Đinh Tiến Duyên 28/01/1987 x  Kinh  

68.  Đinh Tiến Dương 14/7/1980 x  Kinh  

69.  Phùng Thị Lam Giang 27/3/1974  x Kinh  



70.  Trần Thị Tuyết 03/3/1963  x Kinh  

71.  Lê Thị Oanh 10/5/1951  x Kinh  

72.  Bùi Thị Huệ 02/7/1988  x Kinh  

73.  Lê Thị Oanh 10/10/1965  x Kinh  

74.  Nguyễn Thị Mai Hương 16/6/1971  x Kinh  

75.  Nguyễn Thị Thực 28/011977  x Kinh  

76.  Nguyễn Công Ngôn 18/4/1962 x  Kinh  

77.  Bùi Văn Thủy 02/3/1951 x  Kinh  

78.  Đào Ngọc Trường 20/8/1961 x  Kinh  

79.  Đào Phương Trà 25/01/1993  x Kinh  

80.  Phạm Thị Dung 01/10/1972  x Kinh  

81.  Lê Quý Ninh 01/10/1983 x  Kinh  

82.  Lê Quý Đạt 20/01/1985 x  Kinh  

83.  Lê Ngọc Lâm 01/10/1955 x  Kinh  

84.  Nguyễn Thị Ngọc 20/11/1954  x Kinh  

85.  Dương Thị Ngọc Mỹ 29/3/1977  x Kinh  

86.  Nguyễn Thị Thơm 14/10/1983  x Kinh  

87.  Trịnh Hải Âu 23/02/1950 x  Kinh  

88.  Đào Văn Bách 16/7/1967 x  Kinh  

89.  Lê Đại Thắng 10/10/1950 x  Kinh  

90.  Lê Thị Hòa 15/8/1965  x Kinh  

91.  Nguyễn Hữu Thắng 18/9/1962 x  Kinh  

92.  Hoàng Văn Lập 25/8/1960 x  Kinh  

93.  Mai Thị Chung 05/6/1957  x Kinh  

94.  Nguyễn Văn Hiếu 21/11/1982 x  Kinh  

95.  Nguyễn Mạnh Dũng 28/6/1985 x  Kinh  



96.  Lê Xuân Thủy 12/10/1959 x  Kinh  

97.  Ngô Thành Đê 19/9/1953 x  Kinh  

98.  Ngô Duy Đông 01/5/1977 x  Kinh  

99.  Dương Thị Bình 28/11/1954  x Kinh  

100.  Lê Ánh Nguyên 30/12/1983 x  Kinh  

101.  Hồ Thị Phượng 01/8/1957  x Kinh  

102.  Trần Văn Triệu 13/8/1974 x  Kinh  

103.  Nguyễn Thị Thủy 24/10/1967  x Kinh  

104.  Nguyễn Tiến Dậu 25/6/1955 x  Kinh  

105.  Nguyễn Thị Kim Thoa 10/10/1958  x Kinh  

106.  Nguyễn Thị Thanh Hà 25/01/1973  x Kinh  

107.  Nguyễn Tuấn Anh 01/8/1989 x  Kinh  

108.  Ngô Quý Đức 06/4/1971 x  Kinh  

109.  Nguyễn Chí Nhân 20/6/1986 x  Kinh  

110.  Dương Văn Hoàn 17/6/1985 x  Kinh  

111.  Đào Đình Hưng 13/10/1980 x  Kinh  

112.  Nguyễn Hữu Tuyến 02/01/1957 x  Kinh  

113.  Trần Đức Phú 15/7/1962 x  Kinh  

114.  Dương Văn Thắng 09/6/1968 x  Kinh  

115.  Dương Văn Tiến 21/5/1966 x  Kinh  

116.  Nguyễn Thị Long 17/8/1950  x Kinh  

117.  Tống Nguyễn Thanh Hồng 05/7/1980 x  Kinh  

118.  Tống Thanh Hiền 05/01/1983 x  Kinh  

119.  Vũ Thị Phúc 26/12/1969  x Kinh  

120.  Trần Thị Thừa 20/5/1945  x Kinh  

121.  Hoàng Lệ Thùy 04/8/1963  x Kinh  



122.  Nguyễn Văn Nguyên 28/12/1969 x  Kinh  

123.  Lê Thị Hồng Phúc 10/10/1974  x Kinh  

124.  Lê Thị Thùy 23/8/1973  x Kinh  

125.  Nguyễn Tuấn Anh 29/11/1986 x  Kinh  

126.  Nguyễn Văn Khoa 19/01/1985 x  Kinh  

 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Đào Quý Kiều 

 

 
 

 

 


